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TỪ VỰNG N3 
耳から覚える語彙トレーニング

まとめ：連用名詞-DANH TỪ LIÊN DỤNG (221-258)

Video: 10 

Thực hiện:Học tiếng Nhật Cosmos
www.youtube.com/hoctiengnhatcosmos

まとめ：連用名詞 (221-258)
DANH TỪ LIÊN DỤNG (221-258)
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• かざり 飾り

• あそび 遊び

• あつまり 集まり

• おしえ 教え

• おどり 踊り

• おもい 思い

• かんがえ 考え

• かたづけ 片付け

• てつだい 手伝い

• はたらき 働き

• きまり 決まり

• さわぎ 騒ぎ

• しらせ 知らせ

• たのみ 頼み

• つかれ 疲れ

• ちがい 違い

• はじめ 始め

• つづき 続き

• くれ 暮れ

• いき 行き

• かえり 帰り

• いそぎ 急ぎ

• おくれ 遅れ

• かし 貸し

• かり 借り

• かち 勝ち

• まけ 負け

• むかえ 迎え

• はじまり 始まり

• おわり 終わり

• もどり 戻り

• わかれ 別れ

• よろこび 喜び

• たのしみ 楽しみ

• わらい 笑い

• おどろき 驚き

• いかり 怒り

• かなしみ かなしみ
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221. 飾り
かざり

SỨC
Sự trang trí

• クリスマスの飾りを買った。
Tôi đã mua đồ trang trí Nô-en.

• 店の飾ざり付け （みせのかざりづけ)

Việc trang trí cửa hàng

• お祭り気分の飾り ( おまつりきぶんのかざり)

Trang trí tạo không khí lễ hội
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222.遊び
あそび

DU
trò chơi, chơi

• かくれんばは子どもの遊びだ。
Trốn tìm là trò chơi của trẻ con.

【合】 名詞+遊び

砂遊び すなあそび Chơi cát/nghịch cát
水遊び みずあそび Chơi trong nước/ nghịch nước
人形遊び にんぎょうあそび Chơi búp bê
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223.集まり
あつまり

TẬP
tụ họp, tập hợp

• あした、マンションの住人の集まりがある。
（住人 じゅうにん）

Ngày mai, có tập hợp  người dân của chung cư.

• 家族の集まり （かぞくのあつまり）

sum họp gia đình.
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224.教え
おしえ

GIÁO
Lời giáo huấn, sự chỉ bảo 

• 母の教えを今でも思い出す。
Đến tận bây giờ tôi vẫn ghi nhớ những lời giáo huấn của mẹ.

• 孔子の教え （こうしのおしえ）

Lời dạy của Khổng tử

• あの先生に教えを受けた。 （あのせんせいにおしえをうけた。）

Tôi nhận được sự chỉ bảo từ cô giáo ấy.



2018/6/14

7

225.踊り
おどり

DŨNG
điệu nhảy, điệu múa

• 留学生が各国の踊りを踊った。
（りゅがくせいがかっこくのおどりをおどった。)

Du học sinh nhảy múa theo làn điệu của mỗi nước.

• バレエの中の踊り
Một trong những điệu múa ba lê

【類】ダンス nhảy
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226.思い
おもい

TƯ
ý nghĩ, suy nghĩ

• あの人に私の思いが届いた。
（届く とどく）

Suy nghĩ của tôi đã được gửi đến người đó.

【連】 ＿が届く suy nghĩ đã được gửi tới…

｛いやな／楽しい...)__をする nghĩ điều không tốt, nghĩ điều vui vẻ 
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227.考え
かんがえ

KHẢO
Suy nghĩ, ý tưởng

• 私にいい考えがある。
Tôi có một ý tưởng hay.

【連】 ＿がある、＿が浮かぶ
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228.片づけ
かたづけ

PHIẾN
Sắp xếp,dọn dẹp

• 私は片づけが苦手だ
（苦手 にがて）

Tôi không giỏi sắp xếp dọn dẹp.

【合】 後＿ あとかたづけ dọn dẹp sau 

【関】 かたづける sắp xếp, dọn dẹp 
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229.手伝い
てつだい

THỦ TRUYỀN
sự giúp đỡ

• 引っ越しの手伝いをする。
（引っ越し ひっこし）

Tôi giúp đỡ chuyển nhà.



2018/6/14

12

230.働き
はたらき

ĐỘNG
Việc làm, công việc

• 血液の働きの一つは、体に栄養を運ぶことだ
（けつえきのはたらきのひとつは、からだにえいようをはこぶことだ。

Một trong những chức năng của máu là mang dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.

• 彼の働きで計画が成功した。
（かれのはたらきでけいかくがせいこうした。

Với cách làm việc của anh ấy kế hoạch đã thành công.
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231.決まり
きまり

QUYẾT
Quy định

• 学校で新しい決まりが作られた。
（がっこうであたらしいきまりがつくられた。）

Quy định mới ở rường học đã được lập ra.
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232.騒ぎ
さわぎ

TAO
Sự ồn ào, vụ ồn ào

• きのう、駅前で騒ぎがあった。
（きのう、えきまえでさわぎがあった。）

Hôm qua, có một vụ ồn ào (xảy ra) tại trước nhà ga.
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233.知らせ
しらせ

TRI
Thông báo

• 父が入院したという知らせがあった。
（入院 にゅういん）

Có tin báo là cha tôi đã nhập viện.

【連】 ＿がある có thông báo
＿が届く thông báo được gửi tới
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234.頼み
たのみ

LẠI
Sự yêu cầu, nhờ vả

• あなたに頼みがあるんです。
Tôi có một yêu cầu với anh/ nhờ anh.

【連】 ＿がある có lời nhờ vả
＿を聞く lắng nghe yêu cầu, lời nhờ vả

【類】 お願い sự nhờ vả, yêu cầu
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235.疲れ
つかれ

BÌ
Sự mệt mỏi

• 仕事で疲れがたまっている。（仕事 しごと）

Sự mệt mỏi bị dồn nén trong công việc. 

【連】 ＿がたまる dồn nén mệt mỏi

＿がとれる giải toả mệt mỏi
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236.違い
ちがい

VI
Sự khác nhau

• この二つの違いがわからない。
Tôi không hiểu rõ sự khác biệt của 2 cái này.
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237.始め
はじめ

THỦY
bắt đầu, phần đầu

• 本を始めから終わりまで全部読んだ。
（ほんをはじめからおわりまでぜんぶよんだ。）

Tôi đã đọc toàn bộ từ đầu đến cuối quyển sách

【対】 終わり おわり kết thúc 
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238.続き
つづき

TỤC
Sự tiếp tục

• 早く本の続きが読みたい。
（はやくほんのつづきがよみたい）

Tôi muốn nhanh chóng đọc phần tiếp theo của quyển sách này.
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239.暮れ
くれ

MỘ
Chiều, cuối ~

• 年の暮れは忙しい。

（としのくれはいそがしい）

Dịp cuối năm thường bận rộn.
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240.行き
いき

HÀNH
Đi

241.帰り
かえり

QUY
Sự trở về

• 旅行は、行きは新幹線、帰りは飛行機だった。

（りょこうは、いきはしんかんせん、かえりはひこうきだった。）

Đi du lịch, tôi đi bằng tàu siêu tốc - shinkansen, và về bằng máy bay.

• 会社の行き帰りにコンビ二に寄る。（寄る よる）

Trên đường đi đi về về từ nhà tới công ty, tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi.

【合】 「地名」＋行き

例：横浜行きの電車 tàu điện đi tới Yokohama 
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242.急ぎ
いそぎ

CẤP
Khẩn cấp,vội vàng

•急ぎの仕事が入った。

（いそぎのしごとがはいった)

Tôi có việc gấp. 
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243.遅れ
おくれ

TRÌ
Sự chậm chễ

• 電車に３分の遅れが出た。
（でんしゃにさんぷんのおくれがでた）

Tàu điện chậm 3 phút.

【連】＿が出る bị chậm

【合】 時代＿ đi sau thời đại 

流行＿ lạc hậu

「時間」＋遅れ chậm giờ ~ 
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244.貸し
かし

THẢI
sự cho vay, cho mượn

• あの人には１０万円の貸しがある。
Tôi có một khoản vay người đó là 100.000 Yên.

• 試験中は筆記用具の貸し借りは禁止されている。
（しけんちゅうはひっきようぐのかしかりはきんしされている。)

Trong khi đang làm bài thi, việc cho mượn – mượn đồ dùng như bút 
thước là bị nghiêm cấm.
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245.借り
かり

TÁ
sự vay/ mượn

• 借りは返さなければならない。
（かりはかえさなければならない）

Vay thì phải trả.
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246.勝ち
かち

THẮNG
sự chiến thắng

• きょうの試合はAチームの勝ちだった。
（試合 しあい）

Trong trận đấu ngày hôm nay đội A đã chiến thắng.
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247.負け
まけ

PHỤ
sự thất bại, thua

• 負けが続いて、いやになった。
（まけがつづいて、いやになった。）

Sau (những trận) thua liên tiếp, chúng tôi trở nên chán nản. 

• 勝ち負けを気にせず、力いっぱい戦おう。
（かちまけをきにせず、ちからいっぱいたたかおう。

Không quan tâm tới thắng bại, chúng ta hãy cùng chiến đấu bằng 
tất cả sức lực của mình nhé!
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248.迎え
むかえ

NGHÊNH
sự tiếp đón

• 迎えの車がなかなか来ない。
Xe đón mãi mà không tới.

【合】 出＿ でむかえ đi đón
送り＿ おくりむかえ đón tiễn
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249.始まり
はじまり

THỦY
sự bắt đầu, phần đầu 

• 映画の始まりに間に合わなかった。
（映画 えいが）

Tôi đã không kịp phần đầu bộ phim.
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250.終わり
おわり

CHUNG
sự kết thúc, 

chót, cuối, đuôi

• 夏休みはもうすぐ終わりだ。
（夏休み なつやすみ）

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.
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251.戻り
もどり

Lệ
Sự trở lại

• きょうの戻りは３時ごろになります。

Hôm nay sẽ về tầm 3h. 
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252.別れ
わかれ

BIỆT
sự chia tay

• 日本では３月は別れの季節だ。
（季節 きせつ）

Tại Nhật tháng 3 là mùa chia tay.
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253.喜び
よろこび

HỈ
Hân hạnh, niềm vui, 

sự hạnh phúc

• 優勝できて、喜びでいっぱいだ。
（優勝する ゆうしょうする）

Niềm vui tràn ngập vì chúng tôi đã chiến thắng rồi!
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254.楽しみ
たのしみ

LẠC
Niềm vui, 
sự háo hức

• 来週のパーテイー｛が楽しみだ／を楽しみにしている。}

Tôi rất háo hức/ mong chờ tiệc tuần tới.
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255.笑い
わらい

TIẾU
điệu cười

• 歌手の冗談で会場に笑いが起きた。
（冗談 じょうだん）

Hội trường đã dậy lên tiếng cười bởi lời nói đùa của ca sĩ.



2018/6/14

37

256.驚き
おどろき

KINH
Sự ngạc nhiên

• この大きな家がたったの１００万円とは驚きだ。
Ngôi nhà to thế này mà chỉ 1triệu Yên thì thật là ngạc 
nhiên!  
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257.怒り
いかり

NỘ
sự căm phẫn

• 殺人のニュースに怒りを感じた。
（殺人 さつじん、感じる かんじる）

Tôi cảm thấy căm phẫn (khi xem) bản tin về tên sát nhân.
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258.悲しみ
かなしみ

BI
nỗi buồn

• 愛犬を亡くした悲しみが消えない
（愛犬 あいけん、消える きえる）

Không thể vơi nỗi buồn vì con chó cưng đã chết.


